
STT Miền MÃ TỈNH TỈNH/ THÀNH Tên bệnh viện/ TT Y TÊ

1 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Bạch Mai

2 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Châm Cứu TƯ

3 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Da liễu Hà Nội.

4 HANOI HANOI Đức Bệnh viện E, Hà NộI

5 HANOI HANOI Chính Bệnh viện GTVT TƯ

6 HANOI HANOI Chính Bệnh viện Hữu Nghị

7 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện K

8 HANOI HANOI Chính Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ

9 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện mắt TƯ

10 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Nhi TƯ

11 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện nội tiết

12 HANOI HANOI Chính Bệnh viện Phụ sản TƯ

13 HANOI HANOI Chính Bệnh viện tai mũi họng TƯ

14 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Việt Đức

15 HANOI HANOI Chi Viện huyết học truyền máu

16 HANOI HANOI Tâm Viện lão khoa Quốc Gia

17 HANOI HANOI HANOI Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

18 HANOI HANOI Chi Bệnh viện nhiệt đới

19 HANOI HANOI Tâm BV 103

20 HANOI HANOI Chính BV 108

21 HANOI HANOI Chi TT tim mach E

22 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện 09.

23 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Bắc Thăng Long

24 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Nam Thăng Long

25 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

26 HANOI HANOI Chính Bệnh viện đa khoa Đống Đa.

27 HANOI HANOI Chính Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

28 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

29 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

30 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

31 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

32 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.

33 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

34 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

35 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

36 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

37 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên.

38 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ.

39 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

40 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.

41 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai.

42 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín.

43 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

44 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

45 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

46 HANOI HANOI Nga Bệnh viện đa khoa Vân Đình.



47 HANOI HANOI Chính Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

48 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà N

49 HANOI HANOI Đức BV 105

50 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba.

51 HANOI HANOI HANOI Bệnh Viện Khu vực 1 Nông Nghiệp

52 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Mắt Hà Đông.

53 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Mắt Hà Nội.

54 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Phổi Hà Nội.

55 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện phụ sản Hà Nội

56 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Phục hồi chức năng.

57 HANOI HANOI Nga Bệnh viện Tâm thần tw

58 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.

59 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện tâm thần Hà Nội

60 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức.

61 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Thận Hà Nội.

62 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Thanh Nhàn

63 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Tim Hà Nội.

64 HANOI HANOI Tâm Bênh viện U bướu Hà Nội

65 HANOI HANOI Tâm Bệnh viện Việt Nam – Cu ba

66 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông.

67 HANOI HANOI HANOI Bệnh viện Y học Cổ truyền TW

69 HANOI HANOI HANOI Viện bỏng Lê Hữu Trác

70 HANOI HANOI HANOI Viện da liễu

71 HANOI HANOI HANOI Viện sức khỏe tâm thần

72 HANOI HANOI HANOI Viện tim mạch

73 HANOI HANOI Đức BV 198

74 HANOI HANOI Đức BV 354

75 HANOI HANOI HANOI BV Bưu điện

76 HANOI HANOI HANOI BV Thể thao Việt Nam


